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832

Trường Mầm non Bông Sen

NhàI

1 Tân sơn - pleiku - Gia Lai       

40.689.000 00 0 00Lớp học làng Nhaprong 0x

Điều chuyển

cho UBND

phường Thắng

Lợi

Tài sản cố định khácII

19.745.000 00 0 x 00Hệ thống âm thanh1 0x
Giảm do hư

hỏng

Trường Mầm non Hoa Phượng

NhàIII

1
143 Hai bà Trưng, Phường sông Bờ,

Ayun Pa
      

0 6.473.00057.836.000 722.950 x 06.473.000NHÀ LÀM VIỆC 2.000.000x
Tháo dỡ XD

mới

Tài sản cố định khácIV

10.250.000 00 0 x 00HÀNG RÀO1 0x
Tháo dỡ XD

mới

Trường Tiểu học Nguyễn Trãi

Tài sản cố định khácV

10.000.000 50.000x0 0 050.000Máy chiếu 20151 0Bán chỉ định

12.700.000 100.000x0 0 0100.000Tivi LG 471 0Bán chỉ định

0 100.000x10.870.000 0 0100.000Tivi 2015 LED LG421 0Bán chỉ định

13.200.000 100.000x0 0 0100.000Tivi TCL LED L501 0Bán chỉ định

Trường THCS Lương Thế Vinh



Tài sản cố định khácVI

8.000.000 00 2.000.000 00Máy chưng cất nước1 0x

9.400.000 00 1.175.000 00Tủ hóa chất1 0x

0 05.040.000 1.512.000 00Bộ dụng cụ thí nghiêm 81 0x

Trường Tiểu học và THCS Nguyễn Chí Thanh

NhàVII

1 Thôn 1, xã Diên Phú, Pleiku       

0 0268.000.000 0 x 00Nhà hiệu bộ 0x

2 Thôn 1, xã Diên Phú, Pleiku       

0 015.000.000 0 x 00Khu vệ sinh học sinh 0x

3 Thôn 1, xã Diên Phú, Pleiku       

0 0190.000.000 38.000.000 x 00Nhà vệ sinh HS 2012 0x

Trung tâm Bồi dưỡng chính trị

Tài sản cố định khácVIII

0 850.00060.000.000 0 x 0850.000Máy chiếu1 0x

0 900.00021.300.000 0 x 0900.000Máy vi tính1 0x

0 750.00050.142.000 0 x 0750.000Bảng hiệu phòng họp + Hội trường1 0x

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố

Xe ô tôIX

623.453.000 61.247.5000 0 x 061.247.500MITSUBISHI 81B-08811 7.752.500x 623453000

Văn phòng HĐND&UBND

NhàX

1
71 Nguyễn Huệ, P. Đoàn Kết, TX.

Ayun Pa
      

0 62.650.0006.176.689.000
1.655.266.94

0
x 062.650.000Nhà làm việc 1 8.420.818x

2 Tân sơn - pleiku - Gia Lai       

4.818.724.000 62.650.0000 0 x 062.650.000Nhà làm việc 2 8.420.818x

Tài sản cố định khácXI

0 272.00039.600.000 0 x 0272.000Laptop Sony1 115.000x

0 272.00034.470.000 0 x 0272.000Máy tính bảng1 115.000x

0 272.00034.900.000 0 x 0272.000Máy photocoppy1 115.000x

0 272.00010.000.000 0 x 0272.000Máy vi tính (phòng Y tế)1 115.000x

0 272.00020.136.000 0 x 0272.000Laptop1 115.000x

0 272.00014.500.000 0 x 0272.000Máy bơm nước1 115.000x

0 272.0008.630.000 0 x 0272.000Máy tính bàn1 115.000x

0 272.00099.800.000 0 x 0272.000Máy siu tốc Riso Z200A1 115.000x

0 272.00019.960.000 0 x 0272.000Máy tính bàn1 115.000x



0 272.00015.000.000 0 x 0272.000Laptop TQ1 115.000x

0 272.00024.990.000 0 x 0272.000Máy vi tính1 115.000x

0 272.00011.570.000 0 x 0272.000Máy vi tính (phòng Dân tộc)1 115.000x

0 272.00014.080.000 0 x 0272.000Máy vi tính (phòng Y tế)1 115.000x

0 272.00027.200.000 0 x 0272.000Laptop Dell1 115.000x

0 272.0008.200.000 0 x 0272.000Máy vi tính1 115.000x

0 272.00014.960.000 0 x 0272.000Máy vi tính (phòng Y tế)1 115.000x

0 272.00027.750.000 0 x 0272.000Laptop1 115.000x

17.000.000 272.0000 0 x 0272.000Latop EB23FM1 115.000x

0 272.00097.900.000 0 x 0272.000May photocopy Toshiba1 115.000x

0 288.00070.380.000 0 x 0288.000Máy điều hòa1 115.000x

0 272.00027.600.000 0 x 0272.000Máy vi tính1 115.000x

0 272.0008.925.000 0 x 0272.000Máy vi tính (phòng Y tế)1 115.000x

Xe ô tôXII

0 125.300.000484.030.800 0 x 0125.300.000TOYOTA 81B1 16.841.636x

Thanh tra

Tài sản cố định khácXIII

0 06.700.000 0 x 00Máy vi tính để bàn Pentium41 0x 0

0 023.600.000 0 x 00Xe máy AMa1 0x 0

0 028.800.000 0 x 00Laptop Dell A5-V5603051 0x 0

0 025.000.000 0 x 00Máy photocopy1 0x 0

0 013.600.000 0 x 00Latop Deii4T45001 0x 0

0 09.200.000 0 x 00Máy vi tính1 0x 0

Phòng Văn hóa và Thông tin

Xe ô tôXIV

0 0698.056.000 465.254.325 00MAZDA 81A00471 0x

Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao thành phố Pleiku

ĐấtXV

0 0679.300.000 679.300.000 00337 Trường Chinh1 0x

NhàXVI

1 337 Trường Chinh       

0 03.953.914.000
3.479.444.32

0
00Trụ sở 337 Trường Chinh 0x

UBND Phường Diên Hồng

Tài sản cố định khácXVII

0 02.912.095.737
2.329.676.58

9
00Vỉa hè đường Trần Quang Khải1 0x

Trường TH Cù Chính Lan



Tài sản cố định khácXVIII

0 05.740.000 0 x 00Máy vi tính1 0x

0 06.900.000 0 x 00Bàn ghế sa lông1 0x

0 08.400.000 0 x 00Máy vi tính1 0x

0 011.000.000 0 x 00Máy Laptop1 0x

Trường TH Lương Thạnh

NhàXIX

1 tổ 2, p. đống đa, pleiku       

0 024.984.000 9.159.134 x 00Nhà bếp 0x

Tài sản cố định khácXX

0 033.600.000 0 x 00Ti vi1 0x

35.000.000 00 0 x 00Máy photocopy 011 0x

0 05.200.000 0 00Máy in màu1 0x

0 046.830.000 0 00Sân bê tông1 0x x

0 05.950.000 0 00Máy vi tính1 0x

0 06.750.000 0 00Tủ lạnh1 0x

0 06.050.000 0 00Đồ dùng day học1 0x

0 08.500.000 0 00Máy vi tính1 0x

0 08.900.000 0 00Phần mềm QL tài sản1 0x

0 05.190.000 0 00Dàn âm thanh1 0x

0 01.350.000 0 00Phần mềm QL hồ sơ1 0x

Trường THCS Ngô Gia Tự

NhàXXI

1

0 011.250.000 0 x 00Khu vệ sinh 0x

2 Thôn 3, Xã An Phú, Pleiku, Gia Lai       

649.822.000 15.977.0000 95.440.930 x 015.977.000
Nhà số 02 (dãy 5 phòng học và

phòng làm việc)
2.530.000x

Xây dựng đã

lâu, nay xuống

cấp hư hỏng

nhiều

Trường THCS Bùi Thị Xuân

NhàXXII

1 Trường TH-THCS Bùi Thị Xuân       

0 086.175.000 0 x 00Phòng thư viện 0x

Trường THCS Lê Lợi

NhàXXIII

1 Gia Lai       

0 0133.794.000 0 x 00Nhà học 4 phòng 0x



Trường TH - THCS Lê Văn Tám

NhàXXIV

1 Bôn krai - IaRbol- Ayun Pa       

0 0172.000.000 0 x 00Phòng học thôn 2 0x 122067000

2 Albă- Chư Sê- Gia Lai       

122.067.000 00 0 x 00Phòng học thôn 2 0x 434017000

NGƯỜI LẬP BIỂU

 (Ký, họ tên và đóng dấu)

Ngày      tháng     năm

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN

 (Ký, họ tên)

Ghi chú:

- Cột 2: Phần III Xe ô tô: Ghi theo nhãn hiệu và biển kiểm soát (Ví dụ:  Toyota Camry 10A-9999).

- Cột 12: Ghi rõ đã thực hiện hay chưa, trường hợp đã bán thì ghi rõ hình thức bán (đấu giá, niêm yết, chỉ định), trường hợp đã thanh lý thì ghi rõ hình thức thanh lý (phá dỡ, hủy bỏ, bán đấu giá, bán niêm yết, bán chỉ định).


